
SỞ Y TẾ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN PHÚ VANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 2762/TTYT – KD-TTB-VTYT  Phú Vang, ngày 15 tháng  11 năm 2024 

           Về việc yêu cầu báo giá   

 

 

   

  Kính gửi:    Quý công ty và các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam.  

 

    

 Để có căn cứ lập dự toán và xác định giá kế hoạch trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu. Trung tâm Y tế huyện Phú Vang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây 

dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Cung cấp dịch vụ kiểm 

định, Hiệu chuẩn thiết bị Y tế năm 2025 với nội dụng cụ thể như sau: 

 I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá: 

 1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Phú Vang 

 2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

 - Lê Thị Ngọc Hiệp   Chức vụ: Phó khoa dược-TTB-VTYT 

 - Điện thoại: 0906.298.797 

 - Email: hiepledkh@gmail.com 

 3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Bản cứng và bản scan đã đóng dấu. 

 - Bản cứng nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa dược-TTB-VTYT - Trung tâm Y tế huyện 

Phú Vang, Thị trấn Phú Đa - huyện Phú Vang - tỉnh Thừa Thiên Huế. 

- Bảng scan ( File pdf) nhận qua địa chỉ mail: hiepledkh@gmail.com 

4. Thời gian tiếp nhận báo giá: Từ thời điểm đăng yêu cầu báo giá đến trước ngày 19 

tháng 11 năm 2024. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày phát hành. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1.Danh mục mời báo giá. 

 



STT Tên thiết bị Hãng 

 sản xuất 

Phạm vi đo Số  

lượng 
  

1 
Máy ly tâm Rotina 380 Hettich 

1000 - 

6500rpm 
1 

2 Máy li tâm Spectrafuge 6C Labnet   1 

3 Cân phân tích JJ200 G and G 0 - 200 g 1 

4 Kính hiển vi Eclipse E200  Nikon   2 

5 Máy huyết học BC-3000 PLUS Mindray   1 

6 
Máy PTHH Celltac Alpha MEK 

6240  Nihon koden   2 

7 Máy PTNT Mission U120 Mission   1 

8 Máy sinh hóa tự động BS-200E Mindray    1 

9 Máy sinh hóa tự động XL-200 Erba   1 

10 Máy sinh hóa bán tự động BA-88A Mindray   1 

11 Máy điện giải đồ ISE 3000 SFRI   1 

12 Máy cấy máu  
Becton 

Dickinson 
  1 

13 Máy đông máu bán tự động DAC1 
Dutch 

Diagnostics 
    

14 Tủ ấm LIB-080M  Daihan 37 - 60 độ C 2 

15 Tủ ATSH cấp II Tran Vu   1 

16 Tủ lạnh BR 160 Dometic 2 - 8 độ C 1 

17 Tủ lạnh HYC 360 Haier 2 - 8 độ C 1 

18 Tủ lạnh Alaska Alaska 3 - 8 độ C 1 

19 Nồi hấp SA-232 
Studry 

Industrial  

100 - 135 độ 

C 1 

20 Tủ sấy LDO-150F Daihan 50 - 320 độ C 1 

21 Micropipet 2µl - 2000µl Phoenix 20 µl - 200 µl 1 

22 Micro pipet 1000µl  Eppendorf 100 - 1000µl 1 

23 Micro pipet 100µl  Eppendorf 10 - 100µl 1 

24 Micro pipet 200µl  Eppendorf 20 - 200µl 1 

25 Micro pipet 10µl  Eppendorf 0.5 - 10µl 1 

26 Micro pipet 20µl  Eppendorf 2 - 20µl 1 

27 Nhiệt kế tủ lạnh     4 

28 Máy đo điện tim HS112C-1 Hungary   1 

29 Máy điện tim 3 kênh Cardico 306  Nhật Bản    1 

30 Máy điện tim 3 kênh Cardico 305 Nhật Bản    1 

31 Nồi hấp JIBIMED SAT-100D Trung Quốc   1 

32 Nồi hấp tiệt trùng YAC25 Hàn Quốc   1 

33 Nồi hấp tiệt trùng  
Trung Quốc   1 



34 Máy sắc thuốc đông Y Hàn Quốc   2 

35 Máy đo huyết áp ALPK2/ ALKATO Nhật Bản   10 

36 Cân bàn Tanita, HA522 Trung Quốc   7 

37 Nhiệt ẩm kế Tanita Trung Quốc   2  

38 Nhiệt ẩm kế tự ghi GSP-6 Elitech   2 

 

2. Các thông tin khác (Đính kèm mẫu báo giá). 

 

Nơi nhận:        GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Lưu VT.   

 

 

 

 Nguyễn Minh Hùng 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - BCYCP - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-11-15T16:19:55+0700
	Tỉnh Thừa Thiên Huế
	Nguyễn Minh Hùng<nmhung.bvpvang@thuathienhue.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - BCYCP - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-11-15T16:20:28+0700
	Tỉnh Thừa Thiên Huế
	Trung tâm y tế huyện Phú Vang<bvpvang@thuathienhue.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




